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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên thủ 

tục hành 

chính cũ 

Tên thủ 

tục hành 

chính mới 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

LĨNH VỰC THƯ VIỆN 

1 1.008901 Thủ tục 

thông báo 

thành lập 

thư viện 

đối với 

thư viện 

cộng 

đồng 

Thủ tục 

thông báo 

thành lập 

thư viện 

đối với thư 

viện cộng 

đồng 

- Thời gian tiếp 

nhận hồ sơ và 

trả kết quả: Từ 

thứ hai đến thứ 

sáu  hàng tuần 

(sáng từ 07 giờ 00 

phút đến 11 giờ 

30 phút; chiều từ 

13 giờ 30 phút 

đến 17 giờ 00 

phút), trừ ngày lễ, 

tết. 

- Thời gian giải 

quyết: 15 ngày, 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ thông 

báo hợp lệ.  

Bộ phận 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả 

thuộc 

UBND 

cấp xã 

Hồ sơ được 

nộp theo một 

trong các 

phương thức 

sau đây: 

- Nộp trực tiếp; 

- Qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích; 

- Qua Cổng 

dịch vụ công 

của tỉnh tại địa 

chỉ: 

https://dichvuc

ong.baria-

vungtau.gov.vn 

(Dịch vụ công 

Không 

quy 

định 

- Luật Thư viện số 

46/2019/QH14 

ngày 21 tháng 11 

năm 2019.  

- Nghị định 

93/2020/NĐ-CP 

ngày 18 tháng 8 

năm 2020 quy định 

chi tiết một số điều 

của Luật Thư viện.  

- Thông tư số 

01/2020/TT-

BVHTTDL ngày 

22 tháng 5 năm 

2020 của Bộ 

trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch quy định 

Những nội dung 

còn lại của TTHC 

này thực hiện 

theo Quyết định 

số 4005/QĐ-

BVHTTDL ngày 

22 tháng 12 năm 

2023 của Bộ 

trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch về việc 

công bố thủ tục 

hành chính sửa 

đổi, bổ sung trong 

lĩnh vực Thư viện 

thuộc phạm vi 

chức năng quản 

lý của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và 

https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
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trực tuyến toàn 

trình) 

các mẫu văn bản 

thông báo thành 

lập, sáp nhập, hợp 

nhất, chia, tách,giải 

thể, chấm dứt hoạt 

động thư viện. 

- Thông tư số 

13/2023/TTBVHT

TDL ngày 30 

tháng 10 năm 2023 

của Bộ trưởng Bộ 

Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch sửa đổi, 

bổ sung quy định 

liên quan đến giấy 

tờ công dân tại một 

số Thông tư do Bộ 

trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch ban hành. 

Có hiệu lực từ 

ngày 15 tháng 01 

năm 2024. 

Du lịch. 

2 1.008902 Thủ tục 

thông báo 

sáp nhập, 

hợp nhất, 

chia, tách 

Thủ tục 

thông báo 

sáp nhập, 

hợp nhất, 

chia, tách 

- Thời gian tiếp 

nhận hồ sơ và 

trả kết quả: Từ 

thứ hai đến thứ 

sáu  hàng tuần 

Bộ phận 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả 

thuộc 

Hồ sơ được 

nộp theo một 

trong các 

phương thức 

sau đây: 

Không 

quy 

định 

- Luật Thư viện số 

46/2019/QH14 

ngày 21 tháng 11 

năm 2019.  

- Nghị định 

Những nội dung 

còn lại của TTHC 

này thực hiện 

theo Quyết định 

số 4005/QĐ-
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thư viện 

đối với 

thư viện 

cộng 

đồng 

thư viện 

đối với thư 

viện cộng 

đồng 

(sáng từ 07 giờ 00 

phút đến 11 giờ 

30 phút; chiều từ 

13 giờ 30 phút 

đến 17 giờ 00 

phút), trừ ngày lễ, 

tết. 

- Thời gian giải 

quyết: 15 ngày, 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ thông 

báo hợp lệ.  

UBND 

cấp xã 

- Nộp trực tiếp; 

- Qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích; 

- Qua Cổng 

dịch vụ công 

của tỉnh tại địa 

chỉ: 

https://dichvuc

ong.baria-

vungtau.gov.vn 

(Dịch vụ công 

trực tuyến toàn 

trình) 

93/2020/NĐ-CP 

ngày 18 tháng 8 

năm 2020 quy định 

chi tiết một số điều 

của Luật Thư viện.  

- Thông tư số 

01/2020/TT-

BVHTTDL ngày 

22 tháng 5 năm 

2020 của Bộ 

trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch quy định 

các mẫu văn bản 

thông báo thành 

lập, sáp nhập, hợp 

nhất, chia, tách,giải 

thể, chấm dứt hoạt 

động thư viện. 

- Thông tư số 

13/2023/TTBVHT

TDL ngày 30 

tháng 10 năm 2023 

của Bộ trưởng Bộ 

Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch sửa đổi, 

bổ sung quy định 

liên quan đến giấy 

BVHTTDL ngày 

22 tháng 12 năm 

2023 của Bộ 

trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch về việc 

công bố thủ tục 

hành chính sửa 

đổi, bổ sung trong 

lĩnh vực Thư viện 

thuộc phạm vi 

chức năng quản 

lý của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch. 

https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
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tờ công dân tại một 

số Thông tư do Bộ 

trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch ban hành. 

Có hiệu lực từ 

ngày 15 tháng 01 

năm 2024. 
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